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ĐỀ TÀI SỐ 44
PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
Trình bày lý thuyết về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
1. Nêu các nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn. 
2.Nêu cấu tạo của bảng tuần hoàn. Cách xác định vị trí của một nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn.
3. Nêu sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học
4. Phát biểu định luật tuần hoàn.
PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
Nội dung nghiên cứu:
Nêu các nguyên nhân của hiện tượng mưa axit. Cách phòng tránh và bảo vệ môi trường khỏi mưa axit.
PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP
Câu 1: Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron ( ghi rõ quá trình khử, quá trình oxi hóa):
a. Cu+HNO3→Cu(NO3)2+NO2+ H2O
b. FeO+HNO3→Fe(NO3)3+ NO+H2O
Câu 2: Cho 5,85 gam muối natri clorua tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch bạc nitrat nồng độ là a M thấy sinh ra kết tủa trắng.
a. Viết PTHH xảy ra.
b. Tính a.
c. Tính khối lượng kết tủa trắng thu được.
Câu 3: Cho 8,3 gam hỗn hợp nhôm và sắt tác dụng với dung dịch HCl loãng dư. Sau phản ứng thu được 5,6 lít khí ở đktc.
a. Viết các PTHH.
b. Tính khối lượng của mỗi kim loại ban đầu.
c. Tính % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
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ĐỀ TÀI SỐ 44
MỞ ĐẦU
Sau khi học bộ môn Hóa học em thấy Hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho em cảm thấy kiến thức Hóa học hữu ích và hứng thú hơn với việc học. Vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn sẽ giúp em thấy được sự gần gũi của Hóa học với đời sống. Hóa học không chỉ là những khái niệm, công thức, định luật,… khô khan trên giấy mà đã được ứng dụng rất hữu ích trong cuộc sống, do đó em lựa chọn đề tài này.
NỘI DUNG
PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
TRÌNH BÀY LÝ THUYẾT VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC
1.Các nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn
- Nguyên tắc 1: Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
- Nguyên tắc 2: Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.
- Nguyên tắc 3: Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được sắp xếp thành một cột.
+ Electron hóa trị là những electron có khả năng tham gia hình thành liên kết hóa học (electron lớp ngoài cùng hoặc phân lớp kế ngoài cùng chưa bão hòa).
2.Cấu tạo của bảng tuần hoàn và cách xác định vị trí của một nguyên tố trong bảnh hệ thống tuần hoàn
- Bảng tuần hoàn chia thành 8 nhóm A (đánh số từ IA đến VIIIA) và 8 nhóm B (đánh số từ IB đến VIIIB). Mỗi nhóm là một cột, riêng nhóm VIIIB gồm 3 cột. - Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một nhóm có số electron hóa trị bằng nhau và bằng số thứ tự của nhóm (trừ hai cột cuối của nhóm VIIIB).
- Cách xác định vị trí: Số thứ ô nguyên tố
- Số thứ tự ô nguyên tố bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó.
+Chu kì của nguyên tố
- Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron của nguyên tố.
- Trong cùng một chu kì thì các nguyên tố có cùng số lớp electron.
+Nhóm của nguyên tố
- Trong bảng tuần hoàn có 18 nhóm, trong đó có 8 nhóm A; 8 nhóm B. Để xác định được nhóm của nguyên tố ta cần xét xem nguyên tố thuộc nhóm A hay B; số thứ tự nhóm là bao nhiêu
         + Nhóm A: bao gồm các nguyên tố s và p (có e cuối cùng được điền vào phân lớp s hoặc p).
         + Nhóm B: bao gồm các nguyên tố d và f (có e cuối cùng được điền vào phân lớp d hoặc f).
         + Số thứ tự của nhóm bằng số eletron hóa trị. Electron hóa trị bằng số e lớp ngoài cùng cộng với phân lớp kế bên nếu phân lớp đó chưa bão hòa.
Ví dụ: Xác định vị trí của các nguyên tố sau: 11Na, 17Cl, 26Fe
11Na : 1s2 2s22p6 3s1
-         Vị trí : Ô số 11; chu kì 3; nhóm IA
17Cl : 1s2 2s22p6 3s1
Vị trí: Ô số 17; chu kì 3, nhóm VIIA
26Fe : 1s2 2s22p6 3s23p63d6 4s2
Vị trí: Ô số 26; chu kì 4; nhóm VIIIB
3. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hoá học
I. Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim
- Tính kim loại là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ mất electron để trở thành ion dương. Nguyên tử càng dễ mất electron thì tính kim loại của nguyên tố càng mạnh.
- Tính phi kim là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ thu electron để trở thành ion âm. Nguyên tử càng dễ thu electron thì tính phi kim của nguyên tố càng mạnh.
a. Trong cùng chu kỳ, khi điện tích hạt nhân tăng: Tính kim loại giảm, tính phi kim tăng dần.
b. Trong cùng nhóm A, khi điện tích hạt nhân tăng: Tính kim loại tăng, tính phi kim giảm dần. 
II. Sự biến đổi một số đại lượng vật lý
a. Sự biến đổi bán kính nguyên tử khi điện tích hạt nhân tăng: 
   + Trong cùng chu kỳ : bán kính giảm. 
   + Trong cùng nhóm A : bán kính tăng. 
b. Sự biến đổi năng lượng ion hóa thứ nhất của các nguyên tố nhóm A: Khi điện tích hạt nhân tăng: 
   + Trong cùng chu kỳ năng lượng ion hóa tăng. 
   + Trong cùng nhóm, năng lượng ion hóa giảm. 
Năng lượng ion hóa thứ nhất (I1) của nguyên tử là năng lượng tối thiểu cần để tách electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử ở trạng thái cơ bản. ( tính bằng Kj/mol)
III. Sự biến đổi độ âm điện
Độ âm điện: của một nguyên tử là đại lượng đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi tạo thành liên kết hóa học 
Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân: 
   + Trong cùng chu kỳ, độ âm điện tăng. 
   + Trong cùng nhóm, độ âm điện giảm. 
IV. Sự biến đổi hóa trị
Trong cùng chu kỳ , khi điện tích hạt nhân tăng , hóa trị cao nhất với oxi tăng từ 1 đến 7, hóa trị đối với hidro giảm từ 4 đến 1. 
Hóa trị đối với hidro= số thứ tự nhóm –hóa trị đối với oxi
V. Sự biến đổi tính axit – bazo của oxit và hidroxit tương ứng
a. Trong cùng chu kỳ , khi điện tích hạt nhân tăng : tính bazo giảm, tính axit tăng .
b. Trong cùng nhóm A, khi điện tích hạt nhân tăng : tính bazo tăng, tính axit giảm.
8. Định luật tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Tính chất của các nguyên tố và đơn chất cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tư.

4. Định luật tuần hoàn
 Định luật: “Tính chất của các nguyên tố và đơn chất cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử”.

PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
Nội dung nghiên cứu: Hiện tượng mưa axit
-Nguyên nhân của hiện tượng mưa axit: Hiện tượng mưa axit được tạo ra bởi lượng khí thải SO2 và NO2, do con người sản xuất trong quá trình phát triển của công nghiệp, hóa chất,... Con người khai thác nhiều than đá, dầu mỏ và các nhiên liệu tự nhiên khác không hợp lý nên dễ làm cho mưa axit xuất hiện.
- Cách phòng tránh và bảo vệ môi trường khỏi mưa axit: Theo EPA, có một số giải pháp để ngăn chặn mưa axit nhân tạo. Việc điều tiết lượng khí thải từ các phương tiện và công trình là một bước quan trọng. Chúng ta cần hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch và tập trung vào các nguồn năng lượng bền vững hơn như năng lượng mặt trời và gió.
Hơn nữa, bản thân mỗi người nên tự giác hạn chế sử dụng xe của mình. Hãy dùng phương tiện giao thông công cộng, đi bộ, đi xe đạp hoặc đi chung xe. Mọi người cũng có thể giảm việc sử dụng điện bởi nó được tạo ra chủ yếu từ nhiên liệu hóa thạch. Hoặc chuyển sang phương án dùng năng lượng mặt trời. Nhiều công ty điện cung cấp các gói năng lượng mặt trời cho khách hàng mà không cần cài đặt và chi phí thấp.
PHẦN 3: ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP

Câu 1: a)
0         +1             +2                +4            +1
Cu + 4HNO3 –> Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H20
X1 | Cu –> Cu + 2e (quá trình oxi)
X2 | Cu là chất khử
      | N + 1e –> N (quá trình khử)
      Chất oxi hoá

b)  +2          +5            +3                +2
    3FeO + 10HNO3 –>3Fe(NO3)3 + NO + 5H20 
X3 |Fe –> Fe + 1e 
X1 |N + 3e –> N 

câu 2: a) Đổi 200 ml= 0,2l
 NaCl + AgNO3 –> NaNO3 + AgCl 
                 0,2   –>    0,2
N NaCl= m:M = 5,85:11+17=0,2 (mol)
· n AgNo3= 0,2 mol

b) CM AgNO3=n:V=0,2:22,4= 1(M)

c) nAgCl= nAgNO3=0,2 mol
m AgCl= n.M= 0,2.(47+17)=12,8 (g)


câu 3: a) 2Al + 6HCl –> 2AlCl3 + 3H2
                 x  ———————–> 3/2 x (mol)
                Fe + 2HCl –> FeCl2 + H2
                 y ——————–—>  y  (mol)
b) 27x + 56y = 8,3
    3/2x + y     = 5,6/22,4
–> x= 0,1 (mol)
     y=0,1  (mol)
m Al= 27.0,1= 2,7 (g)
m Fe= 56.0,1= 5,6 (g)
c) % m Al= 2,7.100% / 8,3 = 32,53%
    % m Fe= 5,6.100% / 8,3 = 67,47%

KẾT LUẬN. 
Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy Hóa học là “khoa học trung tâm của các ngành khoa học”. Vì có rất nhiều ngành khoa học khác đều lấy hóa học làm cơ sở nền tảng để phát triển. Ví dụ như sinh học, y học, vật lý hay khoa học tội phạm… Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Là một trong những môn học có giá trị thực tiễn cao nhất, hóa học hiện diện ở tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Tất cả các sản phẩm, vật dụng mà chúng ta đang sử dụng mỗi ngày đều có liên quan đến hoá học. Từ những món ăn hàng ngày, những đồ dùng học tập, thuốc chữa bệnh, đến các hương thơm dịu nhẹ của nước hoa, mỹ phẩm, dược phẩm… đều là những sản phẩm hóa học.
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